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I. NỘI DUNG 
- Chương VII: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng 
- Chương VIII: Cảm ứng ở sinh vật 
- Chương IX: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. 
II. CÁC DẠNG CÂU HỎI
- Trắc nghiệm: +  Nhiều phương án lựa chọn 
                         + Đúng sai 
                         + Trả lời ngắn 
- Tự luận 
III. MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA 
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Ở mỗi phương án, học sinh chọn 1 phương án đúng nhất 
Câu 1: Quang hợp là quá trình biến đổi
A. Nhiệt năng thành hóa năng					B. Quang năng thành nhiệt năng
C. Quang năng thành hóa năng				D. Hóa năng thành nhiệt năng
Câu 2: Dựa vào kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm. Đó là
A. nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật hoại dưỡng.
B. nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật dị dưỡng.
C. nhóm sinh vật dị dưỡng và nhóm sinh vật hoại dưỡng.
D. nhóm sinh vật dị dưỡng và nhóm sinh vật hóa dưỡng.
Câu 3: Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?
A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.			B. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.	D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 4: Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cơ thể sinh vật
A. phát triển kích thước theo thời gian
B. tồn tại, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng và vận động
C. tích lũy năng lượng
D. vận động tự do trong không gian
Câu 5: Trong các sinh vật sau, nhóm sinh vật nào có khả năng tự dưỡng?
A. Tảo, cá, chim, rau, cây xà cừ.				B. Tảo, nấm, rau, lúa, cây xà cừ.
C. Con người, vật nuôi, cây trồng.				D. Tảo, trùng roi xanh, lúa, cây xà cừ.
Câu 6: “ Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tạo ra …... cung cấp cho các hoạt động của cơ thể”. Từ thích hợp điền vào chỗ trống là
A. Hóa năng		B. Nhiệt Năng		C. Động năng		D. Năng lượng
Câu 7: Quang hợp là quá trình
A. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí oxygen.
B. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí oxygen, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí carbon dioxide.
C. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như chất khoáng, khí oxygen, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí carbon dioxide.
D. thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất vô cơ từ các chất hữu cơ như nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí oxygen.
Câu 8: Hô hấp tế bào có vai trò như thế nào trong hoạt động sống của sinh vật?
A. Cung cấp khí oxygen cho hoạt động sống của sinh vật.
B. Cung cấp khi carbon dioxiode cho hoạt động sống của sinh vật.
C. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của sinh vật.
D. Cung cấp nước và nhiệt cho hoạt động sống của sinh vật.
Câu 9: Hô hấp tế bào là
A. quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.
B. quá trình tế bào phân giải chất vô cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.
C. quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sinh sản.
D. quá trình tế bào phân giải chất vô cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sinh trưởng và phát triển.
Câu 11: Quang hợp và hô hấp tế bào khác nhau ở điểm nào?
A. Quang hợp giải phóng ATP, còn hô hấp tế bào dự trữ ATP.
B. Quang hợp sử dụng oxygen, còn hô hấp tế bào tạo ra oxygen.
C. Quang hợp giải phóng năng lượng, còn hô hấp tế bào tích trữ năng lượng.
D. Quang hợp sử dụng khí carbon dioxide, còn hô hấp tế bào tạo ra khí carbon dioxide.
Câu 14: Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
A. Nhiệt năng → hóa năng.					B. Hóa năng → điện năng.
C. Hóa năng → nhiệt năng.					D. Quang năng → hóa năng.
Câu 15: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở
A. Ti thể			B. Ribôxôm			C. Không bào			D. Lục lạp
Câu 16: Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là
A. tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
C. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.
D. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.
Câu 17: Trao đổi khí ở phổi là quá trình
A. Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu.
B. Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phổi.
C. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phổi và của CO2 từ không khí ở phổi vào máu.
D. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phổi.
Câu 18: Trao đổi khí ở thực vật diễn ra thông qua quá trình nào?
A. Quang hợp và thoát hơi nước.				B. Hô hấp.
C. Thoát hơi nước.						D. Quang hợp và hô hấp.
Câu 19: Cơ quan thực hiện quá trình trao đổi khí chủ yếu ở thực vật là
A. khí khổng.			B. lục lạp.			C. ti thể.		D. ribosome.
Câu 20: Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
A. Nhúng ngập cây vào nước.					B. Tỉa bớt cành, lá.
C. Cắt ngắn rễ.						D. Tưới đẫm nước cho cây
Câu 21: Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của cây?
A. Mép lá có các giọt nước nhỏ vào những ngày độ ẩm không khí cao.
B. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân cây thì sau một thời gian, phần mép vỏ phía trên bị phình to.
C. Lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng.
D. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân.
Câu 22: Quá trình thoát hơi nước không có ý nghĩa nào trong các đáp án sau đây?
A. Tạo động lực cho sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây.
B. Điều hòa nhiệt độ bề mặt lá.
C. Giúp khuếch tán khí CO2 vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp.
D. Giúp khuếch tán khí O2 từ trong lá ra ngoài môi trường.
Câu 23: Tại sao mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn?
A. Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể
B. Bóng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây
C. Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2oC
D. Màu xanh kích thích thị giác kiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn
Câu 24: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật xảy ra:
A. nhanh, dễ nhận thấy				B. chậm, khó nhận thấy
C. nhanh, khó nhận thấy				D. chậm, dễ nhận thấy
Câu 25: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật?
A. Lá cây bàng rụng vào mùa hè.	  		B. Lá cây xoan rụng khi có gió thổi mạnh.
C. Hoa hướng dương hướng về phía Mặt Trời.	D. Cây nắp ấm bắt mồi.
Câu 26: Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích
A. từ môi trường.					B. từ môi trường ngoài cơ thể.
C. từ môi trường trong cơ thể.			D. từ các sinh vật khác.
Câu 27: Vai trò của cảm ứng ở sinh vật là:
A. Cảm ứng giúp sinh vật phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.
B. cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.
C. Giúp động vật có tư duy và nhận thức học tập.
D. Giúp sinh vật tồn tại và phát triển.
Câu 28: Hình bên chứng minh cho hiện tượng cảm ứng nào ở thực vật?
[image: ]
A. Tính hướng đất dương của rễ, hướng sáng dương của thân.	B. Tính hướng tiếp xúc.
C. Tính hướng hoá.							D. Tính hướng nước.
Câu 29: Ví dụ nào dưới đây không phải là tập tính của động vật?
A. Sếu đầu đỏ và hạc di cư theo mùa.
B. Chó sói và sư tử sống theo bầy đàn.
C. Tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó.
D. Người giảm cân sau khi bị ốm.
Câu 30: Vai trò của tập tính là:
A. Tập tính giúp dộng vậ phản ứng lại với các kích thích của môi trường
B. Tập tính giúp động vật phát triển
C. Tập tính giúp động vật thích ứng với môi trường sống để tồn tại và phát triển
D. Tập tính giúp động vật chống lại các kích thích của môi trường
Câu 31: Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình
A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm
B. phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm
C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền
D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài
Câu 32: Cho các tập tính sau ở động vật
(1) Sự di cư của cá hồi				(2) Báo săn mồi
(3) Nhện giăng tơ					(4) Vẹt nói được tiếng người
(5) Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước tìm thức ăn		(6) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản
(7) Xiếc chó làm toán					(8) Ve kêu vào mùa hè
Những tập tính nào là bẩm sinh? 
A. (1), (3), (6), (8) 		B. (1), (2), (6), (8)	C. (1), (3), (5), (8)		D. (1), (3), (6), (7).
Câu 33: Loại tập tính nào sau đây phản ánh mối quan hệ khác loài rõ nét nhất?
A. Tập tính kiếm ăn					B. Tập tính di cư	
C. Tập tính bảo vệ lãnh thổ				D. Tập tính sinh sản
Câu 34: Cho các tập tính sau ở động vật
(1) Sự di cư của cá hồi				(2) Báo săn mồi
(3) Nhện giăng tơ					(4) Vẹt nói được tiếng người
(5) Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước tìm thức ăn		(6) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản
(7) Xiếc chó làm toán					(8) Ve kêu vào mùa hè
Những tập tính nào là học được?
A. (2), (4), (5), (7)		B. (3), (4), (5), (7)	C. (2), (4), (6), (7)		D. (2), (4), (5), (8)
Câu 35: Các loài động vật thường dùng mùi hoặc nước tiểu, phân của mình để đánh dấu lãnh thổ. Đây là
A. tập tính kiếm ăn.					B. tập tính sinh sản.	
C. tập tính bảo vệ lãnh thổ.				D. tập tính trốn tránh kẻ thù.
B. Trắc nghiệm đúng sai: Ở các ý a, b, c, d, HS chỉ xác định tính đúng, sai 
Câu 1. Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây.
	Nhận định
	Đáp án

	1. Quang hợp diễn ra ở tất cả các bộ phận của cây.
	 

	2. Quang hợp cũng là quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	 

	3. Sinh vật có khả năng quang hợp được gọi là sinh vật tự dưỡng.
	 

	4. Các loài cây có lá màu đỏ không có khả năng quang hợp.
	 


Câu 2. Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây về vai trò của nước.
	Nhận định
	Đáp án

	1. Vận chuyển các chất trong cơ thể sinh vật.
	 

	2. Điều hòa thân nhiệt.
	 

	3. Tạo ra năng lượng cho cơ thể.
	 

	4. Môi trường hòa tan nhiều chất cần thiết.
	 


Câu 3. Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây về vai trò của chất dinh dưỡng với sinh vật.
	Nhận định
	Đáp án

	1. Một số nguyên tố khoáng cây trồng cần một lượng rất nhỏ nhưng không thể thiếu như Cu, Bo, Mo,…
	 

	2. Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật là cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên các thành phần của tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.
	 

	3. Cơ thể con người có thể tự tổng hợp được các loại protein mà cơ thể cần.
	 

	4. Chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng, tham gia điều hoà các các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
	 


Câu 4. Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây về quá trình trao đổi khí và thoát hơi nước ở thực vật
	Nhận định
	Đáp án

	1. Quá trình thoát hơi nước qua khí khổng được điều tiết bởi cơ chế đóng mở khí khổng
	 

	2. Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng hết căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng và khí khổng mở ra.
	 

	3. Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
	 

	4. Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng
	 


Câu 5. Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây về nhu cầu, vai trò của nước và chất dinh dưỡng với sinh vật.
	Nhận định
	Đáp án

	1. Nhu cầu sử dụng nước của động vật là khác nhau tuỳ theo loài, kích thước cơ thể, điều kiện môi trường, độ tuổi, loại thức ăn
	 

	2. Nhu cầu sử dụng nước của động vật là khác nhau tuỳ theo loài, kích thước cơ thể, điều kiện môi trường, độ tuổi, loại thức ăn
	 

	3. Ở người, sau khi được hấp thụ, các chất dinh dưỡng được vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể nhờ hệ hô hấp. 
	 

	4. Đối với động vật, thức ăn được đưa vào cơ thể thông qua hoạt động ăn, uống.
	 


C. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Trong các phát biểu sau:
(a) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(b) Cung cấp khí oxygen.
(c) Điều hòa trực tiếp mực nước biển.
(d) Tăng hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp?

Câu 2: Đặc điểm nào của lá cây phù hợp với chức năng quang hợp?
(a) Lá cây dạng bản dẹt giúp thu nhận được nhiều ánh sáng.
(b) Các tế bào ở lớp giữa của lá có nhiều lục lạp.
(c) Lục lạp chứa chất diệp lục thu nhận ánh sáng dùng cho tổng hợp chất hữu cơ của lá cây.
(d) Khí khổng phân bố trên bề mặt của lá có vai trò chính trong quá trình trao đổi khí và thoát hơi nước.
(e) Gân lá (mạch dẫn) có chức năng vận chuyển nước đến lục lạp và vận chuyển chất hữu cơ từ lục lạp về cuống lá, từ đó vận chuyển đến các bộ phận khác của cây.
Số đáp án đúng là………..
Câu 3. Hoàn thành sơ đồ sau:
Oxygen và chất hữu cơ

[image: ]
(1) và (2) lần lượt là:…………
Câu 4: Cho các nhận định sau:
(1) Khi hô hấp, sinh vật hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
(2) Khi quang hợp, thực vật thu nhận oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
(3) Khuếch tán là sự di chuyển các phân tử khí từ vùng có nồng độ phân tử khí cao sang vùng có nồng độ phân tử khí thấp.
(4) Trao đổi khí diễn ra nhanh khi diện tích khuếch tán lớn.
(5) Bề mặt trao đổi khí thường có xu hướng hẹp và mỏng
Số nhận định đúng là…………..
Câu 5: Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.							(2) Đi dạo.
(3) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.	(4) Ngồi xem phim.
(5) Nôn mửa và tiêu chảy.
Đáp án đúng là……………..
D. Tự luận.
Câu 1. 
a) Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp ở thực vật.
b) Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình hô hấp ở thực vật.
Câu 2. Để bảo quản nhiều loại rau, củ, quả được lâu, chúng ta không nên rửa chúng trước khi cho vào tủ lạnh. Hãy giải thích tại sao.
Câu 3. Tại sao chúng ta không nên vận động quá mức khi đang đeo khẩu trang?
Câu 4. Khí khổng có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó? 
Câu 5. Sau những trận mưa lớn kéo dài, hầu hết cây trong vườn bị ngập úng lâu và bị chết. Theo em, tại sao khi bị ngập nước cây lại chết mặc dù nước có vai trò rất quan trong đối với sự sống của cây?
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